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2
17050606 Nguyễn Ngọc Khánh 06/29/1998

QH-2017-E KTQT-CLC 2 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

4
17050630 Nguyễn Thị Minh Ngọc 07/16/1999

QH-2017-E KTQT-CLC 1 

(TT 23) 
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

6
17050680 Lê Huy 07/29/1999

QH-2017-E QTKD-CLC (TT 

23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

7
17050700 Phạm Công Minh 12/07/1999

QH-2017-E QTKD-CLC (TT 

23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

8
17050701 Đinh Quang Minh 11/23/1999

QH-2017-E QTKD-CLC (TT 

23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

9
17050721 Bùi Mai Thương 12/17/1999

QH-2017-E QTKD-CLC (TT 

23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

10
17050732 Nguyễn Quang Tuyền 10/29/1999

QH-2017-E QTKD-CLC (TT 

23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

12

18050429 Đỗ Quang Dũng 04/04/2000
QH-2018-E KTQT-CLC 3 

(TT 23)
     17,500,000 

-        
  17,500,000 

-    
   17,500,000 

Có đơn 

xin hoãn 

HP

13
18050452 Lê Thị Hạnh 06/23/1998

QH-2018-E KTQT-CLC 1 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

14
18050462 Ngô Minh Hoàng 12/21/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 6 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

15
18050471 Nguyễn Mai Hương 12/03/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 4 

(TT 23) 
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

16
18050490 Trần Trung Kiên 05/21/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 4 

(TT 23) 
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

17
18050534 Lê Tuấn Ngọc 08/10/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 1 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

18
18050540 Nguyễn Đăng Nhật 02/22/1999

QH-2018-E KTQT-CLC 4 

(TT 23) 
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

19
18050548 Lê Đặng Viết Phú 05/20/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 6 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

20
18050551 Nguyễn Lan Phương 12/02/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 6 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

21
18050571 Đỗ Thị Hoài Thanh 11/26/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 6 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

22
18050605 Nguyễn Phương Trang 08/03/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 1 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

23
18050630 Dương Thị Hồng Vinh 03/06/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 4 

(TT 23) 
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

24
18050654 Hoàng Thị Ngọc Anh 06/07/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 3 

(TT 23) 
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

25
18050662 Nguyễn Phương Anh 06/01/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 2 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

26
18050671 Trần Thị Phương Anh 01/20/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 3 

(TT 23) 
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

27
18050707 Phạm Thị Thu Hà 02/10/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 2 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

28
18050718 Trần Thu Hiền 06/14/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 4 

(TT 23) 
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

29
18050761 Tống Thị Hải Ly 08/26/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 1 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

30
18050768 Đoàn Anh Minh 01/02/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 4 

(TT 23) 
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

31
18050776 Bùi Thị Bích Ngọc 03/06/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 4 

(TT 23) 
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

32
18050799 Nguyễn Văn Phương 07/27/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 1 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

33
18050840 Thiều Thiện Tường 08/19/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 1 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 
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34
18050896 Đỗ Thế Hiệp 10/26/2000

QH-2018-E TCNH-CLC 2 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

35
18050936 Đinh Vân Nga 09/24/2000

QH-2018-E TCNH-CLC 1 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

36
18050995 Lê Thị Minh Anh 05/29/2000

QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 

1 (TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

37
18051001 Nguyễn Thị Vân Anh 02/12/2000

QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 

2 (TT 23) 
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

38
18051072 Lưu Hà Ly 01/13/2000

QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 

2 (TT 23) 
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

39
18051103 Trịnh Việt Thành 12/04/1998

QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 

3 (TT 23) 
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

40
18051109 Nguyễn Thị Minh Thu 12/13/2000

QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 

2 (TT 23) 
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

41
18051110 Phạm Thị Anh Thư 09/23/1999

QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 

2 (TT 23) 
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

42
18051114 Hà Thủy Tiên 11/16/2000

QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 

1 (TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

43
18051133 Phạm Hoàng Long 03/29/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 5 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

44
19050032 Phạm Ngọc Linh Chi 10/13/2001

QH-2019-E KINH TẾ-CLC 5 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

45
19050042 Phùng Ngọc Diệp 08/25/2001

QH-2019-E KINH TẾ-CLC 1 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

46
19050043 Nguyễn Hồng Đức 11/13/2001

QH-2019-E KINH TẾ-CLC 2 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

47
19050061 Trịnh Hương Giang 09/20/2001

QH-2019-E KINH TẾ-CLC 6 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

48
19050068 Nguyễn Thanh Hải 11/12/2001

QH-2019-E KINH TẾ-CLC 6 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

49
19050102 Nguyễn Đức Hùng 08/12/2001

QH-2019-E KINH TẾ-CLC 1 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

50

19050103 Đào Thanh Hương 06/28/2001
QH-2019-E KINH TẾ-CLC 2 

(TT 23)
     17,500,000 

-        
  17,500,000 

-    
   17,500,000 

Có đơn 

xin hoãn 

HP

51
19050108 Nguyễn Ngọc Mai Hương 03/09/2001

QH-2019-E KINH TẾ-CLC 5 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

52
19050112 Trịnh Thị Thu Hương 06/07/2001

QH-2019-E KINH TẾ-CLC 2 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

53
19050153 Trương Thùy Linh 09/17/2001

QH-2019-E KINH TẾ-CLC 4 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

54
19050184 Hoàng Lê Bảo Ngân 03/04/2001

QH-2019-E KINH TẾ-CLC 1 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

55
19050188 Nguyễn Minh Ngọc 04/26/2001

QH-2019-E KINH TẾ-CLC 5 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

56
19050211 Tạ Thu Phương 04/09/2001

QH-2019-E KINH TẾ-CLC 2 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

57
19050213 Trần Thị Thu Phương 09/11/2001

QH-2019-E KINH TẾ-CLC 5 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

58

19050267 Đỗ Khánh Toàn 12/09/1999
QH-2019-E KINH TẾ-CLC 6 

(TT 23)
     17,500,000 

-        
  17,500,000 

-    
   17,500,000 

Có đơn 

xin hoãn 

HP

59
19050277 Vy Thị Huyền Trang 03/05/2001

QH-2019-E KINH TẾ-CLC 2 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

60
19050290 Phùng Thu Vân 05/16/2001

QH-2019-E KINH TẾ-CLC 3 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

61
19050300 Ngô Gia Hiển 04/15/2001

QH-2019-E KINH TẾ-CLC 6 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

62
19050604 Ngô Văn Anh 01/03/2001

QH-2019-E TCNH-CLC 3 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

63
19050607 Nguyễn Thị Hải Anh 11/19/2000

QH-2019-E TCNH-CLC 2 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

64
19050628 Nguyễn Quý Danh 02/19/2001

QH-2019-E TCNH-CLC 3 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

65
19050677 Đỗ Hà Phương Linh 08/25/2001

QH-2019-E TCNH-CLC 4 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

66
19050722 Lưu Thuý Quỳnh 08/30/2001

QH-2019-E TCNH-CLC 1 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 
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67
19050724 Nguyễn Thị Quỳnh 10/13/2001

QH-2019-E TCNH-CLC 3 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

68
19050747 Phạm Thủy Tiên 07/17/2001

QH-2019-E TCNH-CLC 4 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

69
19050748 Hoàng Công Toàn 06/06/2001

QH-2019-E TCNH-CLC 3 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

70
19050754 Nguyễn Quỳnh Trang 03/05/2001

QH-2019-E TCNH-CLC 1 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

71
19050781 Nguyễn Đình Tuấn Vũ 01/22/2001

QH-2019-E TCNH-CLC 4 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

72
19050862 Phạm Thị Hạnh 10/09/2001

QH-2019-E KẾ TOÁN-CLC 

4 (TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

73
19050875 Dương Thu Hương 06/23/2001

QH-2019-E KẾ TOÁN-CLC 

1 (TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

74
19050889 Trần Thị Lành 01/09/2001

QH-2019-E KẾ TOÁN-CLC 

1 (TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

75
19050916 Nguyễn Thị Lê Na 11/01/2001

QH-2019-E KẾ TOÁN-CLC 

3 (TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

76
19050939 Phùng Thanh Phong 02/25/2001

QH-2019-E KẾ TOÁN-CLC 

4 (TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

77
19050943 Hoàng Thị Phương 09/03/2001

QH-2019-E KẾ TOÁN-CLC 

4 (TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

78
19050944 Nguyễn Thị Thu Phương 10/13/2001

QH-2019-E KẾ TOÁN-CLC 

1 (TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

79
19050983 Trần Anh Tuấn 11/15/2001

QH-2019-E KẾ TOÁN-CLC 

1 (TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

80
19050995 Nguyễn Quỳnh Anh 01/08/2001

QH-2019-E KẾ TOÁN-CLC 

1 (TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

81
19051012 Lại Quang Anh 12/28/2001

QH-2019-E KTQT-CLC 4 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

82
19051039 Mai Thị Linh Chi 01/01/2001

QH-2019-E KTQT-CLC 6 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

83

19051049 Vũ Thị Tuyết Dinh 12/06/2001
QH-2019-E KTQT-CLC 4 

(TT 23)
     17,500,000 

-        
  17,500,000 

-    
   17,500,000 

Có đơn 

xin hoãn 

HP

84
19051100 Nguyễn Phúc Đức Huy 04/20/2001

QH-2019-E KTQT-CLC 5 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

85
19051150 Nguyễn Thị Ngọc Mai 03/21/2001

QH-2019-E KTQT-CLC 2 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

86
19051278 Nguyễn Minh Hiển 03/27/2001

QH-2019-E KTQT-CLC 3 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

87
19051281 Đinh Hiền Mai 05/23/2001

QH-2019-E KTQT-CLC 4 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

88
19051316 Phan Thanh Huyền 12/01/2001

QH-2019-E KTQT-CLC 6 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

89
19051336 Đỗ Thị Bích Ngọc 06/10/2001

QH-2019-E KTQT-CLC 5 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

90
19051401 Đinh Hồng Anh 06/19/2001

QH-2019-E KTQT-CLC 6 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

91
19051453 Vũ Hồng Dương 07/06/2001

QH-2019-E QTKD-CLC 3 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

92
19051457 Phạm Nguyễn Ngân Hà 02/15/2001

QH-2019-E QTKD-CLC 2 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

93
19051489 Nguyễn Thị Khánh Huyền 12/19/2001

QH-2019-E QTKD-CLC 5 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

94
19051498 Đỗ Thị Lan 10/04/2001

QH-2019-E QTKD-CLC 1 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

95
19051523 Lê Tuấn Minh 03/05/2001

QH-2019-E QTKD-CLC 2 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

96
19051526 Chu Hoàng My 02/06/2001

QH-2019-E QTKD-CLC 4 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

97
19051529 Phạm Thị Huyền My 06/09/2001

QH-2019-E QTKD-CLC 2 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

98
19051610 Nguyễn Thị Thùy Trang 01/03/2001

QH-2019-E QTKD-CLC 1 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

99
19051616 Lưu Đức Trường 03/21/2001

QH-2019-E QTKD-CLC 5 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 
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100
19051625 Trịnh Quang Vinh 12/20/2001

QH-2019-E QTKD-CLC 3 

(TT 23)
     17,500,000 -          17,500,000 -       17,500,000 

Danh sách bao gồm 100 sinh viên


